	TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY
TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiện An, ngày 20 tháng 8 năm2021



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: GIÁO DỤC CÔNG DÂN  LỚP 7
(Năm học 2021  -  2022)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1: Sống giản dị
	1
	Tuần 1. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh về Bác Hồ
	- Phòng học

	2
	Bài 2: Trung thực
	2
	Tuần 2. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Bảng phụ, các video về câu chuyện sống trung thực (nếu có)
	- Phòng học

	3
	Bài 3: Tự trọng
	3
	Tuần 3. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Bảng phụ
	- Phòng học

	4
	Chủ đề: Yêu thương, đoàn kết - tương trợ
	4,5,6
	Tuần 4,5,6. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh, video về yêu thương con người, đoàn kết tương trợ
	- Phòng học

	5
	Bài 6: Tôn sư trọng 6 đạo
	7
	Tuần 7.Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh, video về những mẫu chuyện tôn sư trọng đạo
	

	6
	Ôn tập giữa kỳ
	8
	Tuần 8. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	Đề cương ôn tập
	- Phòng học

	7
	Kiểm tra giữa kì I
	9
	Tuần 9. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	- Phòng học

	
8
	Bài 8: Khoan dung
	10
	Tuần 10. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Bảng phụ
	- Phòng học

	9
	Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa
	11,12
	Tuần 11, 12. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh về gia đình văn hóa
	- Phòng học

	10
	Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	13
	Tuần 13. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh về truyền thống gia đình, dòng họ
	- Phòng học

	
11
	Bài 11: Tự tin
	14
	Tuần 14. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Bảng phụ
	- Phòng học

	
12
	Thực hành ngoại khóa
	15,16
	Tuần 15,16 . Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh và video để tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội.
- Hình ảnh về một số lối sống văn hóa của người dân ở đại phương
	- Phòng học

	13
	Ôn tạp
	17
	Tuần 17.  Thực hiện theo TKB của nhà trường
	Đề cương
	- Phòng học

	14
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	18
	Tuần 18. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	Phòng học

	15
	Bài 12 : Sống và làm việc có kế hoạch
	19,20
	Tuần 19,20. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Bảng phụ minh họa kế hoạch sống và làm việc
	- Phòng học

	16
	Bài 13 : Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
	21
	Tuần21. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh về những đứa bé bị tước đi một số quyền.
- Máy chiếu (nếu có)
	- Phòng học

	17
	Bài 14 : Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	22,23
	Tuần 22,23. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh về môi trường bị tàn phá, ô nhiễm môi trường.
- Bảng phụ (GV tự làm)
	- Phòng học

	18
	Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

	24,25

	Tuần 24, 25. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh về “di sản VH VN” được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
	- Phòng học
- Trải nghiệm thực địa. Thăm bến nước của người Ê đê

	19
	Kiểm tra giữa kì
	26
	Tuần 26. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	- Phòng học


	20
	Bài 16 : Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	27,28
	Tuần 27, 28. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh về 6 tôn giáo lớn ở VN.

	- Phòng học


	21
	Chủ đề: Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	29,30,31,32
	Tuần 29,30,31,32 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Video về CM tháng 8, Quốc khách 2/9.
- Bảng phụ
- Tranh ảnh về nhà nước Việt Nam
	- Phòng học


	22
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học
	33
	Tuần 33. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh về các vấn đề nan giải của địa phương
	- Phòng học


	23
	Ôn tập học kỳ II
	34
	Tuần 34. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	Đề cương ôn tập
	- Phòng học


	24
	Kiểm tra cuối kỳ 2
	35
	Tuần 35. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	- Phòng học



II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
· Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
	
	
	

	HIỆU TRƯỞNG




	TỔ TRƯỞNG






Nguyễn Thị Quỳnh Thoa
	NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH





Trần Thị Thu Hiệp
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
Năm học 2021 -  2022
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học

	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
	1
	Tuần 1, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh thể hiện lối sống tôn trọng lẽ phải
	Phòng học 

	2
	Bài 2: Liêm khiết
	2
	Tuần 2, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh thể hiện lối sống liêm khiết
	Phòng học

	3
	Bài 3: Tôn trọng người khác
	3
	Tuần 3, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh thể hiện sự tôn trọng người khác
	Phòng học

	4
	Bài 4: Giữ chữ tín
	4
	Tuần 4, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	-  video về các câu chuyện giữ chữ tín
	Phòng học

	5
	Chủ đề: Kỷ luật và Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
	5,6,7,8
	Tuần 5,6,7,8. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh, ảnh về lối sống tôn trọng, không tôn trọng kỷ luật, pháp luật.
	Phòng học

	6
	Bài 6 : Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	9
	Tuần 9, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh về tình bạn trong sáng
	Phòng học

	7
	Kiểm tra  giữa học kỳ 1
	10
	Tuần 10, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	Phòng học

	8
	Thực hành ngoại khóa:  Tích cực tham gia các hoạt động chính trị- xã hội
	11
	Tuần 11, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh về tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
	Phòng học

	9
	Bài 8 : Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	12
	Tuần 12, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh về sự giao lưu, hợp tác thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nước.
	Phòng học

	10
	Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	13
	Tuần 13, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh, ảnh về các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	Phòng học

	11
	Bài 10: Tự lập
	14
	Tuần 14, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Video câu chuyện về tấm gương tự lập
	Phòng học

	12
	Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
	15,16
	Tuần 15,16 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh về tấm gương lao động tự giác, sáng tạo
	Phòng học

	13
	Ôn tập học kỳ I
	17
	Tuần 17, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	Đề cương
	Phòng học

	14
	Kiểm tra cuối học kì I
	18
	Tuần 18, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	Phòng học

	15
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	19
	Tuần 19, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Bảng phụ
- Luật Hôn nhân và gia đình
	- Phòng học

	16
	Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội
	20,21
	Tuần 20, 21 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh về tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm
- Máy chiếu (nếu có)
	- Phòng học

	17
	Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
	22
	Tuần 22, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh về vi rút HIV và Tác hại của HIV
- Bảng phụ (GV tự làm)
	- Phòng học

	18
	Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	23

	Tuần 23, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh về tai nạn cháy, nổ, chất độc hại
	- Phòng học


	19
	Chủ đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác- tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
	24,25,26,27
	Tuần 24, 25,26,27 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh về hành vi phá hoại tài sản công cộng.
- Bảng phụ
	- Phòng học


	20
	Kiểm tra giữa học kì 2
	28
	Tuần 28, Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết

	- Phòng học


	21
	Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
	29
	Tuần 29 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh thực hiện quyền khiếu nại, toos cáo.
- Bảng phụ
	- Phòng học


	22
	Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
	30
	Tuần 30 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh vi phạm quyền tự do ngôn luận, lợi dụng quyền tự do Ngôn luận
	- Phòng học


	23
	Bài 20: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	31,32
	Tuần 31,32 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Quyển hiến pháp 2013
	- Phòng học


	24
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học
	33
	Tuần 33 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh về các vấn đề nan giải của địa phương
	- Phòng học


	25
	Ôn tập
	34
	Tuần 34 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	
	- Phòng học


	26
	Kiểm tra cuối kỳ II
	35
	Tuần 35
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	- Phòng học



II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
· Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
	
	
	

	HIỆU TRƯỞNG




	TỔ TRƯỞNG






Nguyễn Thị Quỳnh Thoa
	NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH





Trần Thị Thu Hiệp
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9
Năm học 2021 -  2022
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học, Chủ đề
	Tiết PPCT
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Bài 1: Chí công vô tư
	1
	Tuần 1. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Video về 1 số tấm gương chí công vô tư
	Phòng học

	2
	Bài 2: Tự chủ
	2
	Tuần 2. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Bảng phụ câu chuyện về người biết và không biết tự chủ
	Phòng học

	3
	Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
	3
	Tuần 3. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh về tôn trọng và không tôn trọng dân chủ và kỷ luật
	Phòng học

	4
	Bài 4: Bảo vệ hòa bình
	4
	Tuần 4. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh về các di sản văn hóa
	Phòng học

	5
	Chủ đề: Hợp tác cùng phát triển và Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
	5, 6, 7
	Tuần 5,6,7. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh về hợp tác hữu nghị
	Phòng học

	6
	Bài 7: Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	8, 9
	Tuần 8.9. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	Hình ảnh về truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	Phòng học

	7
	Kiểm tra giữa kỳ I
	10
	Tuần 10. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	- Phòng học

	8
	Chủ đề: Năng động, sáng tạo
(Bài 8 +9)
	11, 12, 13
	Tuần 11.12.13. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh, vidoe về Tấm gương năng động sáng tạo
	- Phòng học

	9
	Hoạt động ngoại khóa: Lý tưởng sống của thanh niên
	14, 15
	Tuần 13,15. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tranh ảnh về lý tưởng sống của thanh niên xưa và nay
	- Phòng học

	10
	Hoạt động khóa các vấn đề của địa phương
	16
	Tuần 16. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tài liệu địa phương
	- Phòng học

	11
	Ôn tập cuối học kỳ I
	17
	Tuần 17. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	Đề cương
	- Phòng học

	12
	Kiểm tra cuối kỳ 1
	18
	Tuần 18. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	- Phòng học

	13
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
	19, 20
	Tuần 19,20. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh hoặc Video vi phạm và quyền công dân trong hôn nhân
	- Phòng học

	14
	Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	21, 22
	Tuần 21,22. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh hoặc Video vi phạm và quyền Tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	- Phòng học

	15
	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	23, 24
	Tuần 23,24. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	Hình ảnh hoặc Video vi phạm và quyền nghĩa vụ lao động của công dân.
	- Phòng học

	16
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	25
	Tuần 25 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	- Phòng học

	17
	Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
	26, 27
	Tuần 26,27. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình vi phạm PL và Trách nhiệm pháp lý
	- Phòng học

	18
	Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
	28, 29
	Tuần 28,29. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh thể hiện Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
	- Phòng học


	19
	Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
	30, 31
	Tuần 30,31. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh về thực nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
	- Phòng học


	20
	Bài 18: sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
	32
	Tuần 32. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Hình ảnh thể lối sống vi phạm đạo đức và pháp luật
	- Phòng học


	21
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề về địa phương và các nội dung đã học
	33
	Tuần 33. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Tài liệu địa phương
	- Phòng học


	22
	Ôn tập cuối kì II
	34
	Tuần 34. Thực hiện theo TKB của nhà trường
	Đề cương
	- Phòng học


	23
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	35
	Tuần 35 Thực hiện theo TKB của nhà trường
	- Để kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hình thức: kiểm tra viết
	- Phòng học



II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...).
· Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
· Bồi dưỡng học sinh giỏi trong quá trình dạy học và bồi dưỡng tập trung từ tuần 18 đến khi thi.
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